
Thời gian nộp đơn xin nhập
học và thời gian nhập học
bổng
Học kỳ mùa xuân: 19 tháng
11 đến ngày 1 tháng 12 năm
2021
Học kỳ mùa thu: 8 tháng 2
đến ngày 8 tháng 4 năm
2022

1.Thời gian nộp hồ sơ nhập học:
-Học kỳ mùa thu: 08/02 đến 08/04/2022

T H Ờ I  G I A N  N H Ậ P  H Ọ C

N A T I O N A L  C H I  N A N 

U N I V E R S I T Y

ĐẠI HỌC QUỐC GIA CHI NAN (NCNU)

Lưu ý :  được  quyết  đ ịnh  bở i  các  bộ  phận r i êng  l ẻ  và  có  thể  t i ến  hành  phỏng vấn  v ideo 

t rực  tuyến  nếu  s inh  v iên  không thể  tham dự  buổ i  phỏng vấn

T R U N G  T Â M  Đ À O  T Ạ O  Q U Ố C  T Ế  -  Đ Ạ I  H Ọ C  T H Ủ  D Ầ U  M Ộ T

3. Thời gian nhập học trước (Phỏng vấn và Tuyển chọn): 
-Học kỳ mùa thu: 25/04 đến 09/05 năm 2022

2. Thông báo kết quả đăng kí:

06/06/2022 



KHOA QUẢN LÝ
+ 5 ngành đào tạo Cử nhân:
1. Tài chính Ngân hàng
2. Kinh tế
3. Nghiên cứu Kinh doanh quốc tế
4. Quản lý Thông tin
5. Nghiên cứu và Quản trị Du lịch Giải trí.
+ 1 ngành đào tạo Thạc sĩ - Tiến sĩ: Chiến lược & Phát triển ngành công nghiệp.

KHOA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
+ 5 ngành đào tạo Cử nhân:
1. Khoa học Máy tính và Kỹ thuật Thông tin
2. Xây dựng
3. Kỹ thuật điện
4. Hóa ứng dụng
5. Vật liệu Ứng dụng và quang điện Kỹ thuật
+ 1 ngành đào tạo Thạc sĩ - Tiến sĩ: Hóa ứng dụng

KHOA NHÂN VĂN
+ 6 ngành đào tạo Cử nhân:
1. Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc
2. Ngoại ngữ và Văn học
3. Chính sách Xã hội và Công tác Xã hội
4. Chính sách và hành chính
5. Lịch sử
6. Nghiên cứu Đông Nam Á
+ 2 ngành đào tạo Thạc sĩ - Tiến sĩ: 
1. Nhân chủng học
2. Đào tạo tiếng Trung như một ngôn ngữ thứ hai

C Á C  N G À N H  Đ À O  T Ạ O

KHOA GIÁO DỤC
+ 3 ngành đào tạo Cử nhân:
1. Giáo dục đối chiếu
2. Chính sách giáo dục và quản lý
3. Tâm lý học và Nhân sự



Khuôn viên & cơ sở vật chất :
+ Gym
+ Spa
+ Bể bơi
+ Sân thể thao trong nhà (bóng rổ,
bóng chuyền,...)
+ Canteen
+ Thư viện
+ Công viên

K H U Ô N  V I Ê N ,  C Ơ  S Ở  V Ậ T  C H Ấ T ,  K Ý  T Ú C  X Á 

V À  C Á C  H O Ạ T  Đ Ộ N G  N G O Ạ I  K H Ó A

H o ạ t  Đ ộ n g  N g o ạ i  K h ó a :
+ T u ầ n  l ễ  h o ạ t  đ ộ n g  q u ố c 

t ế :  L ễ  h ộ i  ẩ m  t h ự c
+  Đ ị n h  h ư ớ n g  s i n h  v i ê n 

q u ố c  t ế
+  D u  n g o ạ n  v ă n  h ó a : 

B ắ n  c u n g ,  C h è o  t h u y ề n 

k a y a k  ở  H ồ  N h ậ t  N g u y ệ t 

( S u n  M o o n  L a k e )  T r ả i 

n g h i ệ m  h á i  t r à , . . .

H Ọ C  P H Í :

Bằng Cử nhân: 
NT $45,691 - $52,668 (khoảng 38.000.000 đến 44.000.000 VND)

Bằng Thạc sĩ: 
Khoảng NT $64.000 (khoảng 52.000.000 VND)

Bằng Tiến sĩ:
Khoảng NT $64.000 (khoảng 52.000.000 VND)

NT$: Đô la Đài Loan (Tân Đài tệ)



Thời gian nộp đơn xin nhập
học và thời gian nhập học
bổng
Học kỳ mùa xuân: 19 tháng
11 đến ngày 1 tháng 12 năm
2021
Học kỳ mùa thu: 8 tháng 2
đến ngày 8 tháng 4 năm
2022

+Chi phí vé máy bay: khoảng 2.600.000 VND đến 5.000.000 VND

(tùy theo hãng máy bay và thời giá)
+Chi phí sách giáo khoa: trung bình NT $2000 đến NT $3000 (khoảng

1.600.000 VND đến khoảng 2.400.000 VND).
+Bảo hiểm y tế sinh viên nước ngoài: NT $4,956 (khoảng 4.200.000

VND) mỗi học kỳ (NT $826x 6 tháng).
+Bảo hiểm nhân thọ: NT $290 (khoảng 200.000 VND) mỗi học kỳ.
+Phí cơ sở vật chất thể thao: NT $550 (khoảng 450.000 VND).
+Phí liên lạc máy tính và mạng: NT $350 (khoảng 285.000 VND).

C Á C  K H O Ả N  P H Í  K H Á C

C H I  P H Í  K Í  T Ú C  X Á

- Phòng 4 người (cho SV Cử Nhân):
NT $6,600 (khoảng 5.000.000 VND
mỗi người mỗi học kỳ)

- Phòng 2 người (cho SV Thạc sĩ &
Tiến sĩ): NT $10,750 (khoảng
9.000.000 VND mỗi học kỳ)

- Tiền đặt cọc là bắt buộc (sẽ hoàn
tiền lại): NT $2000 = 1.600.000 VND



Q U Y  T R Ì N H  N Ộ P  H Ồ  S Ơ :

Yêu cầu cung cấp:
+ Bằng tốt nghiệp trung học

phổ thông
+ Chứng chỉ Test of

Proficiency-Huayu (TOP): 4

điểm trở lên ;  hoặc chứng chỉ

Test of Chinese as a Foreign

Language (TOCFL): cấp độ 4

(B2) trở lên.
+ Chứng chỉ tiếng Anh: Điểm

TOEFL iBT từ 61 trở lên

Đối với bằng Thạc sĩ &Tiến sĩ:

Yêu cầu cung cấp:
+ Bằng cử nhân trở lên
+ Chứng chỉ Test of

Proficiency-Huayu (TOP): điểm

từ 6 trở lên hoặc chứng chỉ

Test of Chinese as a Foreign

Language (TOCFL): cấp độ 5

(C1) trở lên
+ Chứng chỉ tiếng Anh: Điểm

TOEFL iBT từ 80 trở lên
+ 2 Thư giới thiệu:
+ Bản sao bài luận án Thạc sĩ

(đối với sinh viên đăng kí

chương trình Tiến sĩ)

Đ ố i  v ớ i  b ằ n g  C ử  n h â n :



1. Phiếu đăng ký NCNU;
2. Phiếu đăng ký học bổng;
3. Bản sao hộ chiếu;
4. Bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ

thông (đối với Bằng Cử nhân);
5. Bản sao bảng điểm của bằng cao nhất

(đối với bằng Thạc sĩ và Tiến sĩ);
6. Thư tự truyện (An Autobiography): viết

bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung (500-

1000 từ);
7. Kế hoạch học tập: viết bằng tiếng Anh

hoặc tiếng Trung (500-1000 từ);
8. Chứng minh tài chính;
9. Recommendation letter (có chữ kí của

giảng viên bộ môn hoặc trưởng khoa xác

nhận);
10. Chứng chỉ ngoại ngữ;
11. Ảnh font Passport.

B A T D O N G S A N H U U S I N H . V N

H Ồ  S Ơ  C H U Ẩ N  B Ị :

 Chứng chỉ Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) không được chấp nhận

trong NCNU
 Các khóa học tiếng Anh có sẵn cho sinh viên không nói tiếng Trung,
 NCNU sẽ hỗ trợ sinh viên lấy bằng Trung Quốc.
 NCNU sẽ hỗ trợ sinh viên quốc tế muốn du học hoặc chương trình

trao đổi ở vị trí thứ ba
 Chương trình ngoại khóa cho sinh viên quốc tế để trao đổi văn hóa 
 Thời gian cách ly: 14 ngày đối với sinh viên chưa được tiêm chủng;

Chính phủ Đài Loan chấp nhận hộ chiếu vắc-xin từ Việt Nam

T H Ô N G  T I N  C Ầ N  L Ư U  Ý :



  Nộp đơn xin bằng Cử nhân: Sinh viên phải đạt điểm trung bình từ 80 trở
lên cho hai học kỳ trước (Sẽ được xác định bởi bộ phận (department) mà
sinh viên áp dụng)
  Nộp đơn xin bằng Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ: Bằng Cử nhân có GPA 3.0 trở lên
*Lưu ý: mỗi bộ phận sẽ có các tiêu chí và yêu cầu khác nhau về trình độ
chuyên môn.

Chương trình Cử nhân (Stipend): NT$15,000 (12.000.000 VND)
Chương trình Thạc sĩ : NT$4,000 - $6,000 (khoảng 3.200.000

đến 4.800.000 VND) mỗi tháng (tối đa 2 năm).
Chương trình Tiến sĩ : NT$6,000 - $8,000 (khoảng 4.800.000

VND đến 6.500.000 VND) mỗi tháng (tối đa 4 năm).

Q U Y  T R Ì N H  C Ấ P  H Ọ C  B Ổ N G

S Ố  T I Ề N  T H Ư Ở N G

T À I  L I Ệ U  B Ắ T  B U Ộ C
Mẫu đơn đăng ký
Bảng điểm dịch thuật tiếng Trung hoặc tiếng Anh của tất cả

các hồ sơ từ trường trước hoặc năm học trước (học kỳ I và II).
Thư giới thiệu
Các tài liệu khác (hoạt động ngoại khóa, giấy chứng nhận giải

thưởng cuộc thi hoặc kết quả nghiên cứu, v.v. . . .)

SCHOLARSHIP


